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STT Mã hồ sơ Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ
Các bằng cấp 

khác
Cơ quan công tác Email Điện thọai

1 210CN0075-1 Phạm Thanh Bình Nam 20/09/1987 Nha Trang THPT
Công ty TNHH 

TMDV Đường Vui
mb.binh@gmail.com 0905.438.983

2 210CN0057-1 Khuất Hùng Cường Nam 22/09/1985 TP HCM THPT
Công ty CP máy tính 

Hoàn Long

cuonggohl@gmail.co

m
0902.340.176

3 210CN0082-1 Lại Minh Cường Nam 30/01/1988 TP HCM THPT

Công ty TNHH 

Panasonic AVC Việt 

Nam

0972.622.402

4 210CN0015-1 Bùi Phạm Hải Đăng Nam 25/06/1985 Long An THPT TH nghề
Chi nhánh viettel TP 

HCM

dangthe8504@yahoo.

com
0977.098.545

5 210CN0007-1
Nguyễn Trọng 

Hồng
Đức Nam 07/09/1983 Sông Bé THPT ĐH điện-điện tử

Đài phát thanh truyền 

hình Bình Dương

ngtrhongduc@gmail.c

om
0933.446.177

6 210CN0023-1 Phan Quốc Dũng Nam 25/07/1990 TP HCM THPT Thí sinh tự do
quocdung2571990@y

ahoo.com
01228.939.653

7 210CN0006-1 Nguyễn An Hạ Nữ 16/09/1986 Long An THPT CĐ kế toán Thí sinh tự do
anha_aha@yahoo.co

m
0907.164.791

8 210CN0060-1 Đinh Thế Hải Nam 26/03/1983 Quảng Trị THPT CĐ Bảo tàng
Chi nhánh Viettel 

Bình Phước
haidt7@viettel.com.vn 0986.004.098

Niên khóa: 2010 - 2015

Địa điểm học: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, TP HCM

(Theo quyết định số ...…./…..., ngày .….tháng .…. năm  2010  của Giám đốc Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông)

Số thí sinh trúng tuyển: 58

 Ngành: Công nghệ thông tin

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hệ : 5 năm
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9 210CN0042-1 Thái Minh Hải Nam 1985 An Giang THCN Thí sinh tự do
final_fantasy575@yah

oo.com
0982.945.719

10 210CN0061-1 Trần Thị Thúy Hiền Nữ 28/02/1978 Bến Tre THCN
TT Tin học, ngoại ngữ 

Anh Mỹ
01232.391.647

11 210CN0071-1
Dương Thị 

Hồng
Hoa Nữ 07/07/1981 Sóc Trăng THPT TH nghề

Bưu điện huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng
01234.019.000

12 210CN0046-1 Trần Quang Hồng Nam 20/09/1986 Nam Định THPT
Công ty TNHH MTV 

TM &DV Triển Vọng

hongtran209@gmail.c

om
0986.205.186

13 210CN0080-1 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 09/07/1961 TP HCM THPT
Công ty Tin học Bảo 

Thọ

manhhung7961@yah

oo.com
0906.941.621

14 210CN0028-1 Vũ Xuân Hưng Nam 14/08/1983 Hải Dương THPT
Công ty TNHH TM 

Tin học Không Gian

xuanhung_itspace@y

ahoo.com
0909.745.425

15 210CN0041-1 Đặng Hoàng Hữu Nam 01/06/1981 Nghĩa Bình THCN
Vinacafe Buôn Mê 

Thuột- Đăklăk
imhpclive@gmail.com 0935.845.838

16 210CN0073-1 Võ Ngọc Huyền Nữ 1986 Sóc Trăng THCN

Bưu điện Cù Lao 

Dung, Cù Lao Dung, 

Sóc Trăng

0916.258.446

17 210CN0022-1 Lê Anh Khoa Nam 25/11/1981 Long An THPT Thí sinh tự do chkkhoa@gmail.com 0917.523.965

18 210CN0058-1 Nguyễn Võ Anh Khoa Nam 24/10/1986 TP HCM THPT Công ty Tân Phú Vinh
akhoa1986@yahoo.c

om
0987.557.573

19 210CN0043-1 Nguyễn Văn Khương Nam 30/04/1979 Đồng Nai THPT Thí sinh tự do
nguyennguyenkhuong

@yahoo.com
0919.513.040

20 210CN0019-1
Nguyễn Thị 

Hoàng
Lê Nữ 10/02/1980 Phú Yên THPT

KTV Hệ thống 

thông tin, Chuyên 

viên CN phần 

mềm

Trung tâm KTTH-HN 

Sông Cầu

hoamaipy@yahoo.co

m
01236.013.527
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21 210CN0026-1 Hoàng Kim Liên Nữ 22/05/1985 Thái Bình THPT CĐ CN cắt may
Tạp chí thời trang trẻ- 

TP HCM

hoangkimlien220585

@gmail.com
0976.149.330

22 210CN0036-1 Phạm Đình Linh Nam 05/11/1982 Đồng Nai THCN TH nghề
TTVT 5- VT Đồng 

Nai

phdlinh2000@gmail.c

om
0618.604.704

23 210CN0050-1 Lương Thành Long Nam 09/09/1981
Thái 

Nguyên
THPT

Công ty TNHH 1 TV 

3D - Phan Vũ

luongthanhlong1981

@yahoo.com
0987.904.158

24 210CN0045-1 Nguyễn Thanh Long Nam 08/07/1983
Bình Trị 

Thiên
THPT

Công ty TNHH DV tin 

học Minh Quang

thanhlong_bt2008@y

ahoo.com
0909.598.870

25 210CN0014-1 Nguyễn Thanh Mai Nữ 03/10/1975 TP HCM THPT ĐH QTKD
Trường ĐH Bách 

Khoa- TP HCM

mainguyen20@yahoo

.com
0918.349.393

26 210CN0063-1 Võ Văn Mạnh Nam 02/04/1983 Bình Định THPT
Ngân hàng TMCP 

Việt Á
0909.596.263

27 210CN0017-1 Dương Văn Minh Nam 24/11/1969 TP HCM THPT
KTV Trung cấp 

tin học

Công ty điện thoại 

Đông TP
0916.681.668

28 210CN0076-1 Trần Hồ Minh Nam 18/10/1977 Hà Nội THPT
Viện Công nghệ thông 

tin BQP
martin-uav@viettel.vn 0988.615.716

29 210CN0068-1 Nguyễn Văn Bé Một Nam 01/07/1968 Sóc Trăng THPT
ĐH Tài chính 

kế tóan

Bưu điện huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

motks@soctrang.vnp

ost.vn
0949.259.259

30 210CN0025-1 Nguyễn Duy Nam Nam 06/03/1978 Tây Ninh THPT
KTV Mạng máy 

tình

TTVT Châu Thành, 

Tây Ninh

ngonchantrai@yahoo.

com
0906.301.234

31 210CN0003-1 Vũ Trần Hoàng Nam Nam 06/06/1985 TP HCM THPT CĐ kế toán
Bệnh viện Chợ Rẫy, 

TP HCM
0982.001.828

32 210CN0069-1 Đặng Tiến Năm Nam 14/03/1987 Sóc Trăng THPT TH nghề

Bưu điện Thạnh Phú, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

0943.409.904
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33 210CN0066-1 Lê Thiên Ngân Nam 07/08/1979 TP HCM THPT Công ty Bao La
lethien_ngan@yahoo.

com.vn
0937.459.595

34 210CN0024-1 Trịnh Ngọc Nhã Nam 20/09/1981 Long An THPT
Khách sạn Sheraton 

Sài Gòn

stanley@palazzovn.c

om
0985.165.636

35 210CN0032-1 Nguyễn Trọng Nhân Nam 28/09/1989 Vĩnh Long THCN Thí sinh tự do 0937.868.367

36 210CN0059-1 Nguyễn Văn Nhựt Nam 09/10/1984 Đăk lăk THPT
Trung tâm Viễn thông 

II - Đăk lăk, Đăk Nông
0914.407.040

37 210CN0010-1 Phạm Thị Hàn Ny Nữ 15/08/1981 Phú Yên THPT
TT dạy nghề huyện 

Đồng Xuân, Phú Yên

niemtin_hyvongky@y

hoo.com
0988.955.316

38 210CN0033-1 Quách Tô Phong Nam 08/03/1987 TP HCM THPT Thí sinh tự do
phongx_matrix@yaho

o.com
0908.555.181

39 210CN0078-1 Lê Hồng Phúc Nam 08/03/1986 TP HCM THPT
Công ty CP SMEC 

Việt Nam

phuc_jerry@yahoo.co

m
0986.821.444

40 210CN0067-1 Nguyễn Văn Quyết Nam 23/12/1986 Hà Nam THPT
Chi nhánh Viettel Gia 

Lai
quyetnv1@gmail.com 0972.555.577

41 210CN0072-1 Phạm Hoàng Sơn Nam 16/10/1972 Sóc Trăng THCN

Bưu điện Thuận Hòa, 

Châu Thành, Sóc 

Trăng

0917.516.705

42 210CN0056-1
Ngô Nguyễn 

Hồng
Sương Nữ 01/02/1984 TP HCM THPT Thí sinh tự do

hongsuong1984@yah

oo.com
0909.787.369

43 210CN0065-1 Nguyễn Minh Tâm Nam 17/12/1990 TP HCM THPT Thí sinh tự do
mr17121990@yahoo.

com
0928.709.294

44 210CN0047-1 Trần Thanh Tâm Nam 10/10/1983 Hà Tĩnh THCN
Chi nhánh điện 

ĐạHoai, Lâm Đồng
01699.807.160
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45 210CN0070-1 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 04/05/1977 Sóc Trăng THCN
Bưu điện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

dntnnhatvy@yahoo.co

m.vn
0946.419.419

46 210CN0011-1 Phạm Văn Thu Nam 20/11/1971 Nghệ An THPT ĐH Kế toán
Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh Kon Tum
0914.234.969

47 210CN0038-1 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 26/12/1976 TP HCM THPT
CĐ Kế toán,ĐH 

ngữ văn anh

Văn phòng Easy Trade- 

TP HCM
0903.743.405

48 210CN0031-1 Thái Phúc Toàn Nam 21/03/1982 Bình Dương THPT
ĐH Tài chính-

NH

Thanh tra tỉnh Bình 

Dương

thaiphuctoan.vn@gm

ail.com
0907.562.793

49 210CN0040-1
Nguyễn Thị 

Huyền
Trân Nữ 20/04/1977 TP HCM THPT

KTV Trung cấp 

tin học quản lý

Công ty điện thoại Tây 

TP
0937.001.414

50 210CN0018-1 Nguyễn Minh Trí Nam 09/10/1984 Tây Ninh THPT
Chuyên viên 

CN máy tính

Bệnh viện ĐKTN Cao 

Văn Chí

nguyentri910@gmail.c

om
0907.689.076

51 210CN0048-1 Phạm Đức Trí Nam 08/05/1988 Đồng Nai THPT
Công ty TNHH DVVT 

và TM Việt Hoa
0974.064.650

52 210CN0037-1 Phạm Quang Triển Nam 21/10/1978 Long An THPT
ĐH KT công 

nghiệp

Trường THPT Lê Quý 

Đôn-Long An

quangtrienlongan@ya

hoo.com.vn
0908.213.471

53 210CN0034-1 Thái Vĩnh Trinh Nam 28/08/1959 Gia Lai THPT
Công ty TNHH MTV 

Đức Hưng
0914.099.001

54 210CN0083-1
Ngô Ngọc 

Thanh
Trúc Nữ 01/06/1983 Bạc Liêu THPT

ĐH Kỹ thuật 

điện - điện tử
Viễn thông Bạc Liêu

truc_1983@yahoo.co

m.vn
0945.454.584

55 210CN0081-1 Vi Thành Trung Nam 21/02/1984 Lâm Đồng THPT
17 Trần Hưng Đạo, 

P.1, TP Vũng Tàu
0909.487.986
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56 210CN0062-1 Lê Văn Trường Nam 24/02/1983 Bình Thuận THPT

TT Viễn thông Tuy 

Phong, Bình Thuận - 

Đài VT Chí Công

levantruongcc@vnn.v

n
0919.004.648

57 210CN0004-1 Đinh Thành Tú Nam 10/01/1982  Vũng Tàu THPT
Công ty PT công viên 

PM Quang Trung

thanhtu101vt@yahoo.

com
0908.883.394

58 210CN0074-1 Trần Minh Tuấn Nam 04/08/1984 Tiền Giang THPT
ĐH Bảo quản 

chế biến NSTP

TT Kỹ thuật & Công 

nghệ sinh học Tiền 

Giang

trantuan4884@gmail.

com
0974.884.425
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